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DANH MỤC VIẾT TẮT 
 

  

Stt Ký hiệu viết tắt Nội dung 

1 CBCNVGV Cán bộ, công nhân viên, giảng viên 

2 Phòng TC-HC Phòng tổ chức hành chính 

3 Dv Đơn vị 

4 BHXH Bảo hiểm xã hội 

5 PTDV Phụ trách đơn vị 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Hiện nay Công nghệ thông tin vô cùng phát triển và Việt Nam đang tiến tới “thời 

đại 4.0” phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trực tiếp vào đời sống. Mỗi cá nhân đã 

và đang sử dụng các thiết bị công nghệ cao, hiện nay mọi người hầu hết sử dụng máy vi 

tính cá nhân, điện thoại thông minh để làm việc. Công nghệ thông tin cũng được áp dụng 

rất nhiều vào các lĩnh vực mà điển hình là lĩnh vực quản lý. Như chúng ta đã biết tại các 

trường học, việc chấm công hàng tháng cho các giảng viên, cán bộ, công nhân viên trong 

nhà trường là rất quan trọng nhưng lại còn rất thủ công, chỉ thống kê và lưu lại trên sổ 

sách, phải đi lại giữa các đơn vị, phòng ban gây mất thời gian, khó khăn trong việc thống 

nhất, theo dõi và quản lý cho nhà trường và công nhân viên, giáo viên. Từ thực tế đó, việc 

xây dựng được phần mềm chấm công chạy trên nền web cho giảng viên nhà trường là rất 

cần thiết. Vì vậy em đã chọn đề tài “ Xây dựng website hỗ trợ chấm công làm việc 

hàng tháng” với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu về và xây dựng website để có thể đáp 

ứng được nhu cầu quản lý sổ sách cho nhà trường, giúp cho mọi người có thể tiết kiệm 

công sức, thời gian đi lại và giúp việc quản lý dễ dàng, tiện lợi hơn. 
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LỜI CẢM ƠN 

 
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô Trường Đại Học Dân Lập 

Hải Phòng, những người đã dìu dắt em tận tình, đã truyền đạt cho em những kiến thức và 

bài học quý báu trong suốt thời gian em theo học tại trường. 

Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong khoa Công Nghệ 

Thông Tin, đặc biệt là thầy giáo Ths. Vũ Anh Hùng, thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp 

đỡ em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Với sự chỉ bảo của thầy, em đã có những 

định hướng tốt trong việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình làm đồ án 

tốt nghiệp. 

Em xin cảm ơn những người thân và gia đình đã quan tâm, động viên và luôn tạo 

cho em những điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình học tập và làm tốt nghiệp. 

Ngoài ra, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè, đặc biệt là các bạn trong lớp 

CT1801 đã luôn gắn bó, cùng học tập và giúp đỡ em trong những năm qua và trong suốt 

quá trình thực hiện đồ án này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 
 

Sinh viên 
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CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 

 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC DÂN 

LẬP HẢI PHÒNG 
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là một trong 20 trường Đại học ngoài công lập 

được thành lập đầu tiên trên cả nước. (1997) 

* Ngày 24 tháng 9 năm 1997, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký quyết định số 

792/TTg cho phép thành lập Đại học Dân lập Hải Phòng. 

* Ngày 29 tháng 9 năm 1997, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo GS-TS.Trần Hồng 

Quân ký quyết định số 3026QĐ/GD-ĐT về việc công nhận Hội đồng Quản trị Đại 

học Dân lập Hải Phòng, số 3027QĐ/GD-ĐT về việc công nhận GS-TS. Trần Hữu 

 Nghị là Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng, và số 3028 QĐ/GD-ĐT về 

việc cho phép trường Đại học Dân lập Hải Phòng được chính thức hoạt động và bắt 

đầu tuyển sinh từ năm học 1997-1998. 

* Ngày 17 tháng 11 năm 1997, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Vũ Ngọc 

 Hải ký quyết định số 3803/GD-ĐT cho phép Đại học Dân lập Hải Phòng được tổ 

chức đào tạo 6 ngành từ năm học 1997-1998 với chỉ tiêu 1.200 sinh viên. 

* Ngày 1 và 2 tháng 12 năm 1997, sinh viên khóa 1 nhập học. Năm học đầu tiên của 

Đại học Dân lập Hải Phòng được bắt đầu tại 3 lô nhà cấp 4 thuộc xã Dư Hàng    

Kênh, An Hải, Hải Phòng. 

* Ngày 4 tháng 1 năm 1998, Lễ công bố quyết định thành lập Đại học Dân lập Hải 

Phòng và khai giảng khóa 1 đã được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Tiệp, 

thành phố Hải Phòng. Về dự và công bố quyết định có GS-TS. Đỗ Văn Chừng - vụ 

trưởng Vụ Đại học, bà Bùi Thị Sinh - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng và nhiều quan chức Trung ương và địa phương. 

Ban lãnh đạo 

Chủ tịch Hội đồng sáng lập: NGƯT-GS.TS. Trần Hữu Nghị 

* TS. NGƯT Trần Thị Mai – Trưởng phòng Đào tạo & sau đại học 

* Hiệu trưởng: NGƯT-GS.TS. Trần Hữu Nghị (Bí thư Đảng ủy) 

Các phòng, ban 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_V%C4%83n_Ki%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%E1%BB%93ng_Qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%E1%BB%93ng_Qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%E1%BB%93ng_Qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_H%E1%BB%AFu_Ngh%E1%BB%8B&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_H%E1%BB%AFu_Ngh%E1%BB%8B&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Ng%E1%BB%8Dc_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0_H%C3%A0ng_K%C3%AAnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0_H%C3%A0ng_K%C3%AAnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0_H%C3%A0ng_K%C3%AAnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_H%E1%BA%A3i%2C_H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
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* Phòng Đào tạo 

* Phòng Tổ chức - Hành chính 

 

* Phòng kế hoạch tài chính 
 

* Phòng Đối ngoại và hợp tác Quốc tế 

* Ban Thanh tra giáo dục 

* Ban quản lý nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng - ISO 

* Ban Công tác sinh viên 

* Ban Dự án cơ sở 2 

* Ban bảo vệ 

* Tổ Y tế 

* Tổ nhà ăn 

Các khoa, bộ môn đào tạo 

* Khoa Điện - Điện tử 

* Khoa Công nghệ thông tin 

* Khoa Môi trường 

* Khoa Ngoại ngữ 

* Khoa Xây dựng 

* Khoa Quản trị Kinh doanh 

* Khoa Văn hóa - Du lịch 

* Bộ môn Giáo dục thể chất 

* Bộ môn Cơ Bản-Cơ Sở 

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy 

Liên thông từ cao đẳng chuyên nghiệp (1,5 năm) và từ cao đẳng nghề lên đại học chính 

quy (2 năm) gồm các ngành: 

- Công nghệ thông tin 

- Điện tự động công nghiệp 

- Điện tử viễn thông 

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

- Kế toán 

- Quản trị doanh nghiệp 
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- Tài chính ngân hàng 

- Việt Nam học (Văn hoá du lịch) 
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Chương trình Dự bị đại học Quốc tế 

Trường liên kết đào tạo hệ chính quy dài hạn tập trung với các trường Đại học danh 

tiếng tại Anh, Úc, Mỹ, Trung Quốc, và Malyasia. Thời gian đào tạo là 4 năm (1 năm 

Dự bị tại Đại học Dân lập Hải phòng và 3 năm tại trường cấp bằng). 

Các trung tâm phụ trợ 

* Trung tâm Thông tin - Thư viện 

* Trung tâm đào tạo nghiệp vụ kế toán. 

* Trung tâm Ngoại ngữ 

Cơ hội việc làm 

Là một trong 25 trường dẫn đầu cả nước về tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao 

với 93,46% 

Cơ sở vật chất 

Hiện tại, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có Khách sạn sinh viên, ký túc xá hiện 

đại bậc nhất trong số các khu nội trú sinh viên ở Việt Nam hiện nay. Ngoài hệ thống 

nhà ăn, thư viện hiện đại, khách sạn còn có sân vận động, nhà tập đa năng, bể bơi. Khu 

vực giảng đường và khu Khách sạn sinh viên được phủ sóng Wifi. 

Khu giảng đường có 60 phòng học có camera, 800 máy tính nối mạng nội bộ, mạng 

internet đến tận khách sạn sinh viên, các phòng thí nghiệm chuyên ngành, các phòng 

học đều được trang bị máy chiếu Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập, 

phòng học tiếng, DLL, khu trung tâm thư viện mới được đưa vào sử dụng từ năm 2008 

có hơn 60.000 bản sách. 

 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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1.2. MÔ TẢ BÀI TOÁN. 

 
Hiện nay, hàng tháng tại các đơn vị trong nhà trường (gồm phòng, ban, khoa), 

CB(cán bộ) phụ trách chấm công trực tiếp theo dõi thực hiện đi làm có tính công, 

nghỉ có lý do của CBCNVGV(cán bộ, công nhân viên, giảng viên) tại đơn vị để lập 

bảng chấm công (theo mẫu số:01a-LĐTL, ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-

BT ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính) và chấm công từng ngày cho CBCNVGV. 

CB chấm công của đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế hàng ngày từng 

CBCNVGV của đơn vị để sử dụng ký hiệu chấm công phù hợp để đánh dấu vào từng 

ngày trong bảng chấm công của đơn vị. Cuối tháng, CB chấm công tính số công  cả 

tháng với: Số công hưởng lương thời gian, số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 

100% lương, số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 0% lương, số công hưởng 

BHXH(bảo hiểm xã hội). 

 Sau đó, chuyển bảng chấm công cho CB phụ trách đơn vị kiểm tra và phê duyệt. 

Nếu chấm công không đạt CB phụ trách đơn vị lập danh sách các CBCNVGV được 

chấm công không đạt để yêu cầu chấm lại. Nếu bảng chấm công được duyệt sẽ trình 

lên phòng TCHC(tổ chức - hành chính) bảng chấm công, để phê duyệt và xác nhận. 

Nếu đơn vị chấm công không đạt phòng tổ chức lập danh sách các CBCNVGV của 

đơn vị chấm công không đạt, và yêu cầu người chấm công của đơn vị đó chấm lại. 

Hiện nay công việc này hằng ngày cán bộ trong trường phải thực hiện thủ công 

nên dễ thất lạc giấy tờ, tốn thời gian đi lại giữa các đơn vị phòng ban cán bộ trực tiếp 

xử lý, bởi vậy việc cần có phần mềm hỗ trợ cho công việc này chạy trên Internet là rất 

cần thiết. 
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1.3. BẢNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 

 

Stt Tên công việc Đối tượng thực hiện Hồ sơ dữ liệu 

1 
Đi làm tính công, nghỉ có lý do CBCNV  

2 

Theo dõi đi làm tính công, nghí 

có lý do. 

Người chấm công  

3 
Lập bảng chấm công Người chấm công Bảng chấm công 

4 
Chấm công hàng ngày Người chấm công Bảng chấm công 

5 
Tính số công cả tháng. Người chấm công Bảng chấm công 

6 

Phê duyệt bảng chấm công, lập 

danh danh sách chấm công 

không đạt 

Phụ trách đơn vị Bảng chấm công 

Danh sách các 

CBCNVGV được 

chấm công không 

đạt 

7 

Kiểm tra và xác nhận bảng chấm 

công, lập danh sách các 

CBCNVGV của đơn vị được 

chấm công không đạt 

Phòng tổ chức hành 

chính 

Bảng chấm công 

Danh sách các 

CBCNVGV của 

đơn vị được 

chấm công không 

đạt 
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1.4. SƠ ĐỒ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ 

a) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: “Lập bảng chấm công và chấm công” 

Hình 1.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Lập bảng chấm công và chấm công” 
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b) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: “Tính công và phê duyệt bảng chấm công”. 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ tiến trình ngiệp vụ “Tính công và phê duyệt bảng chấm công” 
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

 
2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 

 

2.1.1. Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ. 

 

Động từ + bổ ngữ Danh từ Nhận xét 

Theo dõi đi làm có tính 
công, nghỉ có lý do. 

CBCNV 
Người chấm công 

Tác nhân 
Tác nhân 

Chấm công hàng ngày cho 
CBCNVGV 

Người chấm công 
Bảng chấm công 
 

Tác nhân 
HSDL 

Tính công cả tháng cho 
CBCNV 

Người chấm công 
Bảng chấm công 

Tác nhân 
HSDL 

Phê duyệt bảng chấm công 
tại đơn vị  

Phụ trách đơn vị 
Bảng chấm công 

Tác nhân 
HSDL 

Lập danh sách các 

CBCNVGV được chấm công 

không đạt 

Người chấm công 
Danh sách các CBCNVGV được 

chấm công không đạt 

Tác nhân 
HSDL 

Phê duyệt bảng chấm công 
từng đơn vị 

Phòng TC-HC 
Bảng chấm công 
 

Tác nhân 
HSDL 

Lập danh sách các 

CBCNVGV tại đơn vị được 

chấm công không đạt 

Phụ trách đơn vị 
Danh sách các CBCNVGV của 

đơn vị được chấm công không 

đạt 

Tác nhân 
HSDL 
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2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh. 

a) Biểu đồ: 

 

Hình 2.1. Biểu đồ ngữ cảnh 
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b) Mô tả hoạt động: 

 

* CBCNV: 

- CBCNVGV đi làm có tính công. 

- CBCNVGV nghỉ có lý do để chấm công. 

* NGƯỜI CHẤM CÔNG: 

- Người chấm công yêu cầu hệ thống lập bảng chấm công. 

- Hệ thống gửi bảng chấm công cho người chấm công. 

- Người chấm công chấm công hàng ngày cho CBCNVGV. 

- Người chấm công sử dụng ký hiệu chấm công chấm công cho CBCNVgv trên hệ 

thống. 

- Người chấm công tính công cả tháng cho CBCNVGV trên hệ thống. 

* PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ: 

- Hệ thống gửi bảng chấm công đã tính công cả tháng cho phụ trách đơn vị. 

- Phụ trách đơn vị gửi thông báo kết quả phê bảng chấm cho hệ thống. 

- Hệ thống gửi danh sách các CBCNVGV được chấm công không đạt cho phụ trách 
đơn vị. 

- Phụ trách đơn vị yêu cầu in danh sách các CBCNVGV được chấm công không đạt 

cho hệ thống. 

- Hệ thống in danh sách các CBCNVGV được chấm công không đạt cho phụ trách đơn 

vị. 

* PHÒNG TC-HC: 

- Hệ thống gửi bảng chấm công từng đơn vị đã được phụ trách đơn vị duyệt đạt cho 

phòng TC-HC phê duyệt. 

- Phòng TC-HC gửi thông báo phê duyệt bảng chấm công cho hệ thống. 

- Phòng TC-HC yêu cầu in bảng chấm công đã duyệt đạt cho hệ thống. 

- Hệ thông in bảng chấm công cho phòng TC-HC. 

- Phòng TC-HC yêu cầu hệ thống in danh sách các CBCNV của đơn vị được chấm 

công không đạt. 
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2.1.3. Nhóm dần các chức năng. 

 

Các chức năng chi tiết Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 

1. Lập bảng chấm công 

Chấm công hàng ngày 

và tính công 

HỆ THỐNG HỖ TRỢ 

CHẤM CÔNG LÀM 

VIỆC HÀNG THÁNG 

2. Chấm công hàng ngày 

3. Tính công cả tháng 

4. Xem xét phê duyệt 
bảng chấm công của 

phụ trách đơn vị 

Phê duyệt bảng chấm 

công. 

5. Xem xét phê duyệt 
bảng chấm công của 

phòng TC-HC 

6. In bảng chấm công 

7. Lập danh sách các 
CBCNVGV được chấm 

công không đạt tại đơn 

vị 

Lập danh sách chấm 

công không đạt 
8. Lập danh sách các 

CBCNVGV chấm công 

không đạt của các đơn 
vị 

9. In danh sách 
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2.1.4. Sơ đồ phân rã chức năng. 

a) Sơ đồ. 

 

 
 

Hình 2.2. Sơ đồ phân rã chức năng  
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b) Miêu tả chức năng lá. 

1. Chấm công hàng ngày và tính công cả tháng: 
1.1. Lập bảng chấm công: Người chấm công lập bảng chấm công theo mẫu 01a-LĐTL 
1.2. Chấm công hàng ngày: Người chấm công chấm công hàng ngày cho CBCNVGV tại 

đơn vị. 
1.3. Tính công cả tháng: Căn cứ vào chấm hàng ngày của bảng chấm công, tính công cho 

CBCNVGV.  

2. Phê duyệt bảng chấm công:  
2.1. Phê duyệt chấm công của phụ trách đơn vị: Sau khi người chấm công tính công cả 
tháng cho CBCNVGV thì phụ trách đơn vị phê duyệt bảng chấm công. 

2.2. Phê duyệt chấm công của phòng TC-HC: Sau khi phụ trách đơn vị phê duyệt chấm 

công đạt thì bảng chấm công chuyển đến phòng TC-HC phê duyệt. 
2.3. In bảng chấm công: Sau khi được phòng TC-HC phê duyệt đạt,bảng chấm công sẽ được 

in. 

3. Lập danh sách chấm công không đạt: 
3.1: Lập danh sách các CBCNVGV được chấm công không đạt: Sau khi phụ trách đơn vị 
phê duyệt không đạt thì từ bảng chấm công tạo thành danh sách các CBCNVGV được chấm 

công không đạt  

3.2. Lập danh các CBCNVGV của đơn vị được chấm công không đạt: Sau khi phòng TC-
HC phê duyệt không đạt thi từ bảng chấm công tạo danh sách các CBCNV của đơn vị được 

chấm công không đạt 
3.3. In danh sách:  Sau khi lập danh sách sẽ được in ra để yêu cầu cán bộ chấm công in lại. 
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2.1.5. Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng 
 
a. Bảng chấm công. 

b. Danh sách chấm công không đạt tại đơn vị 
c. Danh sách chấm công không đạt của các đơn vị 

 

2.1.6.  Ma trận thực thể chức năng 

 

Các thực thể dữ liệu 

a. Bảng chấm công. 
 

b. Dnh sách chấm công không đạt tại đơn vị. 
  

c. Lập danh sách chấm công không đạt của các đơn vị 
   

Các chức năng nghiệp vụ a b c 

1. Chấm công hàng ngày và tính công C R R 

2. Xem xét phê duyệt bảng chấm công.  U U 

3. Lập danh sách chấm công không đạt R C C 
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2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 

2.2.1.  Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 

 

 
 

Hình 2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 
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2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: “Chấm công hàng ngày và tính công cả tháng” 

 

Hình 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình:”Chấm công hàng ngày và tính công cả tháng” 
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2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: “Phê duyệt bảng chấm công” 

 
 

 
Hình 2.5:Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: “Phê duyệt bảng chấm công” 
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2.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: “In danh sách chấm công không đạt” 
 

 

Hình 2.6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 tiến trình: “In danh sách chấm công không đạt” 
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2.3. THIẾT KẾ  CƠ SƠ DỮ LIỆU 

2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (E-R) 

a) Liệt kê các thuộc tính của các hồ sơ sử dụng. 
Bước 1: Liệt kê chính xác hóa và lựa chọn các thông tin cơ sở 

 

Tên được chính xác các 

chỉ mục đặc trưng 
Viết gọn tên đặc trưng 

Đánh dấu đặc trưng mỗi bước 

1 2 3 

Đơn vị Tên đơn vị  x  

Tháng Tháng   x 
Năm Năm   x 

Họ và tên Họ tên CBCNVGV  x  

Chức vụ Chức vụ  x  
Ngày 1 Ngày 1   x 

Ngày 2 Ngày 2   x 

Ngày 3 Ngày 3   x 

Ngày 4 Ngày 4   x 

Ngày 5 Ngày 5   x 

Ngày 6 Ngày 6   x 

Ngày 7 Ngày 7   x 

Ngày 8 Ngày 8   x 

Ngày 9 Ngày 9   x 

Ngày 10 Ngày 10   x 

Ngày 11 Ngày 11   x 

Ngày 12 Ngày 12   x 

Ngày 13 Ngày 13   x 

Ngày 14 Ngày 14   x 

Ngày 15 Ngày 15   x 

Ngày 16 Ngày 16   x 

Ngày 17 Ngày 17   x 

Ngày 18 Ngày 18   x 

Ngày 19 Ngày 19   x 

Ngày 20 Ngày 20   x 

Ngày 21 Ngày 21   x 

Ngày 22 Ngày 22   x 

Ngày 23 Ngày 23   x 

Ngày 24 Ngày 24   x 

Ngày 25 Ngày 25   x 

Ngày 26 Ngày 26   x 

Ngày 27 Ngày 27   x 

Ngày 28 Ngày 28   x 

Ngày 29 Ngày 29   x 

Ngày 30 Ngày 30   x 

Ngày 31 Ngày 31   x 

Số công hưởng lương thời 

gian 
Tính tổng số công x   

Số công nghỉ việc, ngừng 
việc hưởng 100% lương 

Tính số công nghỉ việc có 
lương 

x   

Số công nghỉ việc, ngừng Tính số công nghỉ việc không x   
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việc hưởng 0% lương lương 
Số công hưởng bảo hiểm 

xã hội 
Tính số công hưởng BHXH x   

Người chấm công Họ tên người chấm công  x  

Phụ trách đơn vị Họ tên phụ trách đơn vị  x  
 

 

Bước 2: Xác định các thực thể, thuộc tính và định danh 
 
 

Thuộc tính tên 

gọi tìm được 

 

Thực thể tương ứng Thuộc tính của thực thể 
 

Định danh 

Tên đơn vị  
ĐƠN VỊ 

Mã đơn vị 

Họ tên GV 

Thêm vào 

 
Họ tên 

CBCNVGV  
CBCNVGV 

Mã 

CBCNVGV 

Họ tên 
CBCNVGV 

Chức vụ 

 
Thêm vào 

Họ tên 
người chấm công 

 
NGƯỜI CHẤM 

CÔNG 

Mã người 

chấm công 

Họ tên người 

chấm công 

Thêm vào 

Họ tên phụ trách 
đơn vị 

 
PHỤ TRÁCH ĐƠN 

VỊ 

Mã PTDV 

Họ tên PTDV 

Thêm vào 
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Bước 3: Xác định mối quan hệ và thuộc tính tương ứng 

a.  Động từ tìm được : “Chấm công” 
 

Câu hỏi cho động từ : 

Chấm công 

                             Câu trả lời 

Thực thể Thuộc tính 

 Ai chấm công? NGƯỜI CHẤM CÔNG  

 Chấm công cho ai? CBCNVGV  

 Chấm công lúc nào?  
 

Năm 

 Khi nào chấm công trong năm?  
 

Tháng 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 1 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 2 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 3 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 4 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 5 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 6 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 7 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 8 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 9 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 10 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 11 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 12 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 13 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 14 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 15 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 16 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 17 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 18 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 19 
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 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 20 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 21 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 22 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 23 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 24 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 25 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 26 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 27 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 28  

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 29 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 30 

 Lúc nào chấm công trong tháng?  Ngày 31 

 Cuối tháng chấm công cần làm gì?  Tổng số công 

 Chấm công nghỉ có lương cuối tháng cần 

 làm gì? 
 

Tổng số công 

nghỉ việc có 
lương 

 Chấm công nghỉ không lương cuối tháng 

 cần làm gì? 
 

Tổng số công 

nghỉ việc không 

lương 

 Chấm công nghỉ có BHXH cuối tháng cần 

 làm gì? 
 

Tổng số công 

hưởng BHXH 

 Ai phê duyệt chấm công? PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ  

 

b. Xét các mối quan hệ “phụ thuộc, sở hữu” 

 

Xét từng cặp thực thể Mối quan hệ Thuộc tính 

CBCNVGV ĐƠN VỊ Thuộc 
 

NGƯỜI CHẤM CÔNG ĐƠN VỊ Thuộc 
 

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ Thuộc 
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Bước 4: Vẽ biểu đồ mô hình liên kết thực thể E-R 

 

 
 

Hình 2.7. Mô hình E-R 
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2.3.2. Mô hình quan hệ 
* Áp dụng thuật toán chuyển mô hình quan hệ E-R thành các quan hệ sau: 

A,  Biểu diễn thực thể 
 

 

CBCNVGV (Mã CBCNVGV, họ tên CBCNVGV, chức vụ, mã khoa) 

 

NGƯỜI CHẤM CÔNG (Mã người chấm công, họ tên người chấm công) 
 

 
ĐƠN VỊ (Mã đơn vị, tên đơn vị) 
 

 

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ(Mã PTDV, họ tên PTDV) 
  

 CBCNVGV 

NGƯỜI CHẤM CÔNG 

ĐƠN VỊ 

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ 
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B, Biểu diễn mối quan hệ: 
 

 
NGƯỜI CHẤM CÔNG “chấm công” CBCNVGV(ID chấm công, Mã CBCNVGV, Mã 

người chấm công, Mã PTDV, tháng, năm, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, 

ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10, ngày 11, ngày 12, ngày 13, ngày 14, ngày 15, ngày 16, ngày 
17, ngày 18, ngày 19, ngày 20, ngày 21, ngày 22, ngày 23, ngày 24, ngày 25, ngày 26, ngày 

27, ngày 28, ngày 29, ngày 30, ngày 31, phê duyệt của phụ trách đơn vị, lý do không đạt của 
phụ trách đơn vị, phê duyệt chấm công của phòng TC-HC, lý do không đạt của phòng TC-HC 
) 
 
Trong đó: ID chấm công được bổ sung thêm vào để tự động lưu lại thứ tự của từng lần chấm công. 

  

Chấm 

công 
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C, Mô hình quan hệ: 

Hình 2.7: Mô hình quan hệ 
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2.3.3 Các bảng dữ liệu vật lý 

a. Bảng CBCNVGV dùng để lưu trữ thông tin “Cán bộ, công nhân viên, giảng 

viên” có cấu trúc sau: 
 

Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 

1 MaCBCNVGV varchar 10 
Mã CBCNVGV, “Khóa 
chính” 

2 HoTenCBCNV nvarchar 100 Họ tên CBCNVGV 

3 Chucvu nvarchar 50 Chức vụ 

3 MaKhoa varcahr 10 
Mã đơn vị,“khóa ngoại” 

 
b. Bảng Donvi dùng để lưu trữ thông tin “đơn vị” có cấu trúc như sau: 

 

Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 

1 Madv varchar 10 
Mã đơn vị,“khóa chính” 

2 Tendv nvarchar 100 Tên đơn vị 

 

c. Bảng Nguoichamcong dùng để lưu trữ thông tin “Người chấm công” có cấu 

trúc như sau: 
 

Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 

1 Manguoichamcong varchar 10 
Mã người chấm công, 
“khóa chính” 

2 Hotennguoichamcong nvarchar 100 Họ tên người chấm công 

3 Madv varchar 10 
Mã đơn vị,“khóa ngoại” 
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d. Bảng Phutrachdonvi dùng đển lưu trữ thông tin “Phụ trách đơn vị” có cấu trúc 
như sau: 

Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 

1 MaPTDV varchar 10 
Mã phụ trách đơn vị, 
“khóa chính” 

2 HotenPTDV nvarchar 100 Họ tên phụ trách đơn vị 

3 Madv varchar 10 
Mã đơn vị,“khóa ngoại” 

 

e. Bảng Bchamcong dùng để lưu trữ thông tin “Chấm công” có cấu trúc như sau: 
 

Stt Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú 

1 idchamcong int  
Mã chấm công 
“Khóa chính” 

2 MaCBCNVGV varchar 10 
Mã CBCNVGV, 
“khóa ngoại” 

3 Manguoichamcong varchar 10 
Mã người chấm công, 
“khóa ngoại” 

4 MaPTDV varchar 10 
Mã phụ trách đơn vị, 

“khóa ngoại” 

5 Thang int  Tháng 

6 Nam int  Năm 

7 Ngay1 nchar 10 Ngày 1 

8 Ngay2 nchar 10 Ngày 2 

9 Ngay3 nchar 10 Ngày 3 

10 Ngay4 nchar 10 Ngày 4 

11 Ngay5 nchar 10 Ngày 5 

12 Ngay6 nchar 10 Ngày 6 

13 Ngay7 nchar 10 Ngày 7 

14 Ngay8 nchar 10 Ngày 8 

16 Ngay9 nchar 10 Ngày 9 

17 Ngay10 nchar 10 Ngày 10 

18 Ngay11 nchar 10 Ngày 11 

19 Ngay12 nchar 10 Ngày 12 

20 Ngay13 nchar 10 Ngày 13 
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21 Ngay14 nchar 10 Ngày 14 

22 Ngay15 nchar 10 Ngày 15 

23 Ngay16 nchar 10 Ngày 16 

24 Ngay17 nchar 10 Ngày 17 

25 Ngay18 nchar 10 Ngày 18 

26 Ngay19 nchar 10 Ngày 19 

27 Ngay20 nchar 10 Ngày 20 

28 Ngay21 nchar 10 Ngày 21 

29 Ngay22 nchar 10 Ngày 22 

30 Ngay23 nchar 10 Ngày 23 

31 Ngay24 nchar 10 Ngày 24 

32 Ngay25 nchar 10 Ngày 25 

33 Ngay26 nchar 10 Ngày 26 

34 Ngay27 nchar 10 Ngày 27 

35 Ngay28 nchar 10 Ngày 28 

36 Ngay29 nchar 10 Ngày 29 

37 Ngay30 nchar 10 Ngày 30 

38 Ngay31 nchar 10 Ngày 31 

39 PheduyetPTDV nvarchar 50 
Phê duyệt của phụ trách 

đơn vị 

40 Ldpheduyet1 nchar 1000 Lý do không đạt 

41 PheduyetPCHC nvarchar 50 
Phê duyệt của phòng 

TC-HC 

42 Ldpheduyet1 nchar 1000 Lý do không đạt 
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CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 

3.1. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

3.1.1. Môi trường cài đặt 

- Hệ điều hành: Windows 7 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server 2008 

- Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET của C#.NET trong bộ Visual Studio 2013 

- Sử dụng hosting (free) của somee.com 

3.1.2. Các trang web xây dựng: 

* Trang Cập nhật thông tin cán bộ, công nhân viên, giảng viên: 
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* Trang Cập nhật thông tin đơn vị: 
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* Trang Cập nhật thông tin người chấm công: 
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* Trang Cập nhật thông tin phụ trách đơn vị: 
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* Trang thực hiện chấm công hàng tháng: 
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* Trang Phê duyệt chấm công của phụ trách đơn vị: 
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* Trang Phê duyệt của phòng tổ chức hành chính: 
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* Trang Bảng chấm công: 
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* Trang Danh sách các CBCNVGV được chấm công không đạt: 
 

s 
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* Trang Danh sách các CBCNVGV của đơn vị được chấm công không đạt: 
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3.2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Để thực hiện được chương trình ta truy cập từ internet vào website ở địa chỉ: 

thaohoanggiact1801.somee.com khi đó giao diện chính của chương trình. 

  

http://thaohoanggiact1801.somee.com/
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a) Giao diện trang cập nhật thông tin cán bộ công nhân viên, giảng viên: 
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b) Giao diện trang cập nhật người chấm công: 
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c) Giao diện trang cập nhật đơn vị: 
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d) Giao diện trang cập nhật phụ trách đơn vị: 

 

 
 

 Các trang cập nhật cho phép người dùng thêm mới, chỉnh sửa thông tin của: 

CBCNVGV, đơn vị, người chấm công, phụ trách đơn vị. 
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e) Giao diện trang thực hiện chấm công hàng tháng: 

 

 
 

 
 

 Trang cập nhật chấm công là trang chức năng chính của website hỗ trợ chấm công làm 
việc hàng tháng.  
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f) Giao diện trang phê duyệt chấm công của phụ trách đơn vị: 
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g) Giao diện trang phê duyệt phòng tổ chức hành chính: 
 

 
 

 Các trang phê duyệt giải quyết vấn đề việc đi lại các phòng ban xin xác nhận thì giờ 

đây chỉ cần lên website để phê duyệt online.  
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h) Giao diện trang in bảng chấm công: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Trang in bảng chấm công hiển thị đúng bản mẫu: 01a-LĐT của bộ tài chính và hiển 

thị bảng chấm công từng đơn vị theo từng tháng, từng năm người dùng muốn in. 
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KẾT LUẬN 

 
Trong đồ án này em đã vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc 

để xây dựng website hỗ trợ chấm công làm việc hàng tháng tại Trường Đại học Dân 

lập Hải Phòng. Kết quả đạt được bao gồm: 

* Lý thuyết: 

- Phát biểu và mô tả được nghiệp vụ bài toán. 

- Biểu diễn các nghiệp vụ bài toán bằng cách các sơ đồ tiến trình nghiệp vụ. 

- Phân tích thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được 

học bằng phương pháp hướng cấu trúc. 

- Thiết kế được cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu. 

- Thiết kế được các giao diện cập nhật dữ liệu. 

* Chương trình: 

- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. 

- Sử dụng ngôn ngữ ASP.NET & C#.NET để xây dựng chương trình. 

- Hệ thống được cài đặt thử nghiệm với một số dữ liệu chạy thông suốt và cho ra 

kết quả, đáp ứng được yêu cầu bài toán. 

Trong thời gian nghiên cứu, xây dựng chương trình, em đã hết sức cố gắng làm 

việc với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn. Chương trình đã đạt được kết 

quả nhất định. Tuy nhiên với thời gian ngắn, trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế 

chương trình vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong các thầy cô giáo và các bạn tận tình 

giúp đỡ để chương trình ngày càng được hoàn thiện hơn. 
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